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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Gói thầu số 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế tuyến Tân Tiến kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Trấn Biên.
- Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế cáp ngầm tuyến 471 Tân Tiến (Đoạn từ khách sạn Central Park đến trạm cắt Tân Phong). 
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH.
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
-	Địa điểm công trường tại: Tỉnh Đồng Nai.
-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 1.346.145.685 (VND).
-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.
Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế (đính kèm HSMT này) và khối lượng mời thầu để xác định phạm vi công việc chi tiết.
2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện, thời gian bảo hành
-  Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công sửa chữa: 90 ngày kể từ ngày khởi công.
-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).
- Công tác vận chuyển bao gồm vận chuyển vật tư A cấp, vật tư thu hồi và vận chuyển đất đổ thải,....
-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:
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Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
3. Khối lượng mời thầu: 
3.1. Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế cáp ngầm tuyến 471 Tân Tiến (Đoạn từ khách sạn Central Park đến trạm cắt Tân Phong): BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU.
Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong Giá dự thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.
Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.
Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.
+ Đối với công tác đào, đắp đất: đề nghị nhà thầu căn cứ theo bản vẽ và khảo sát hiện trường để tự tính toán khối lượng và chào giá trọn gói (bộ) cho các công tác này (nếu có). Đối với giá chào trọn gói (bộ) nhà thầu phải lập riêng bảng diễn giải chi tiết để cấu thành đơn giá trọn gói.
+ Đối với công tác ván khuôn: Nhà thầu tự tính toán ván khuôn theo bản vẽ và chào giá gộp chung vào đơn giá công tác bê tông.
3.2. Các hạng mục vật tư Chủ đầu tư cấp tại kho Công ty Điện lực đồng nai như sau: Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình
+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	 Cáp 24kV CXV/SEhh/DSTA-3x240mm2 x 1,01 
	 mét 
	   2.711   

	2
	 Cáp đồng trần M25mm2 
	 kg 
	      7,2   

	3
	 Cáp đồng bọc CV120 
	 mét 
	     42,4   



3.3. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến như sau:
Lưu ý: 
+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.
+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.
+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường:
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	 Cáp 24kV C/XLPE/PVC-3x240mm2 không bọc giáp (x1,01) 
	 mét 
	          2.683,5 



4. Yêu cầu chung
4. 1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:
a. Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
b. Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006. 
c. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
d. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
e. Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC. 
f. Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
g. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
h. Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không
i. Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.
j. Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.
k. Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.
4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu. 
b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.
c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.
d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.
e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.
g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện. 
i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.
j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.
k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.
l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.
b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.
d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.
e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký. 

MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN NHÀ THẦU CẤP
- Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
- Vật tư thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Phải là hàng mới 100%.
- Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.
- Trụ BTLT bao gồm cả sơn số trụ.
- Tất cả vật tư, thiết bị do Đội quản lý điện cấp được bàn giao cho nhà thầu tại kho Chủ đầu tư.
- Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục A. Yêu cầu kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.
A. Yêu cầu kỹ thuật
1. Hộp nối cáp ngầm 03 pha:
I.   Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với hộp nối cáp ngầm trung thế loại 3 pha, được sử dụng để nối cáp ngầm cách điện XLPE với cáp ngầm cách điện XPLE có cấu trúc tương tự trên lưới điện phân phối ngầm trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan
Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hộp nối cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
· TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV
– Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.
Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Yêu cầu chung:
Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Hộp nối cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và     vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

	· Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	24

	· Điện áp định mức pha/dây (kV/kV)
	12,7 / 22

	· Tần số định mức (Hz)
	50

	· Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2)
	3x240


	· Bề dày lớp cách điện XLPE (mm)
	5,5

	· Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm
	Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối tương ứng


IV. Thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng
Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.
2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu hộp nối cáp ngầm tương đương hộp nối cáp ngầm chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).
6. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
7. Thử điện áp xung (Impulse).
8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C. Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.
V. Phụ kiện theo kèm hộp nối cáp ngầm:
Mỗi bộ hộp nối cáp ngầm phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn ruột dẫn, cách điện, màn chắn cách điện, màn chắn kim loại bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng, lớp vỏ bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối, sao cho cáp ngầm sau khi được nối qua hộp nối cáp có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.
Một số phụ kiện theo kèm khác bao gồm:
· 03 Ống nối cáp (loại ép hoặc loại siết Bu lông, .v.v…) phù hợp với chủng loại hộp nối cáp và chủng loại cáp ngầm 3 pha có tiết diện tương ứng.
· Phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành hộp nối cáp.
VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại hộp nối cáp ngầm chào:
· Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật hộp nối cáp ngầm chào.
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của hộp nối cáp ngầm chào tương ứng.
VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	VIII. TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu hộp nối cáp
	Nêu cụ thể
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Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
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Loại hộp nối cáp
	Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng.
Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ  kẽm
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	

	
7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	
> 57 kVrms
	

	
8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	
> 51 kVrms
	

	
9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	
> 51 kVrms
	

	
10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	
> 125 kVp
	

	
11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	
< 10 pC
	

	
12
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại hộp nối cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	

	13
	Phụ kiện kèm theo hộp nối cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
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Đóng gói hộp nối cáp
	Mỗi hộp nối cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.
(Đối với hộp nối cáp loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác).
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Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	

	16
	Thử nghiệm
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	

	
16.2
	
Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	




2.Đầu cáp ngầm góc T-PLUG – loại đơn 03 pha trong nhà:
I. Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp góc trung thế kiểu đầu búa đơn (T-Plug), sử dụng trong nhà, dùng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào ngăn lộ tủ cầu dao mạch vòng (RMU: Ring Main Unit) trên lưới điện phân phối ngầm trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan: 
Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp T-Plug phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
· TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện  dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2:  Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện  dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV– Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.
Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Yêu cầu chung:
Đầu cáp T-Plug phải được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:
	· Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	24

	· Điện áp định mức pha/dây (kV/kV)
	12,7 / 22

	· Tần số định mức (Hz)
	50

	· Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2)
	3x240

	· Bề dày lớp cách điện XLPE (mm)
	5,5

	· Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm
	Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối tương ứng


	IV. Thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng
Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.
2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút)  (AC and/or DC voltage).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation
+5K to 10K).
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).
6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).
7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
8. Thử điện áp xung (Impulse).
9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút)  (AC and/or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C. Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút)  (AC and/or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).
6. Thử điện áp xung (Impulse).
7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
D. Trình tự thử 4:
1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operatingeye).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
	E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:
4. Điện trở màn chắn (screen resistance).
5. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).
6. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).
7. Lực thao tác (Operating force).
8. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.
V.Phụ kiện theo kèm đầu cáp T-Plug:
Mỗi bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.
Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.
Chi tiết trọn bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải bao gồm những thành phần sau:
· 01 bộ đầu cáp nối thẳng dùng cho cáp ngầm 3 pha, được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn ruột dẫn, cách điện, màn chắn cách điện, màn chắn kim loại bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng, lớp vỏ bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
· 03 đầu T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp nối thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.
· Bộ chia 3 lõi cáp loại co nóng hoặc co nguội, các ống cách điện cho mỗi lõi cáp. Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến bộ chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi phải phù hợp cho công tác lắp đặt, đấu nối.
· Các phụ kiện cần thiết khác để lắp đặt hoàn chỉnh một bộ đầu cáp T-Plug.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.
VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp T-Plug chào:
· Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.
VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đầu cáp 3 pha trong nhà (T-Plug):

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
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Loại đầu cáp
	Đầu cáp dạng đầu búa đơn (T-Plug), được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng.
Đầu cáp được sử dụng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào  ngăn  lộ  tủ  cầu  dao  mạch  vòng
(RMU: Ring Main Unit). Đầu cáp sử dụng phải phù hợp với các chủng loại
	

	
	
	cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	> 57 kVrms
	

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	> 51 kVrms
	

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	> 51 kVrms
	

	
10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs)
	> 125 kVp
	

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
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Cỡ đầu cáp T-Plug
	Chủng loại đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm 3 pha và dòng định mức ngăn lộ tủ RMU đấu nối
(3X240 mm)
	

	13
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp T- Plug
	Theo yêu cầu tại Phần V
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Đóng gói đầu cáp
	Mỗi bộ đầu cáp T-Plug phải được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.
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Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	

	16
	Thử nghiệm
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	

	
16.2
	
Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	



3. Đầu cáp ngầm 03 pha ngoài trời:
I. Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 3 pha 24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE với các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.
II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan
Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
· TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV
– Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.
Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm
theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Yêu cầu chung:
Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

	· Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	24

	· Điện áp định mức pha/dây (kV/kV)
	12,7 / 22

	· Tần số định mức (Hz)
	50

	· Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2)
	3x240


	· Bề dày lớp cách điện XLPE (mm)
	5,5

	· Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm
	Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng


IV. Thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng
Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.
2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation
+5K to 10K).
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử ngâm nước (immersion test).
6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
7. Thử điện áp xung (Impulse).
8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C. Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
D. Trình tự thử 4:
1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).
2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.
V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp:
Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.
Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.
Phụ kiện bao gồm:
· Bộ 03 đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 3 pha có tiết diện tương ứng.
· Các phụ kiện cần thiết khác: Bộ chia 03 cáp, Ống cách điện cho mỗi lõi cáp, băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.
VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:
· Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.
VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
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Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm
3 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm.
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	>57 kVrms
	

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	>51 kVrms
	

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	>51 kVrms
	

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	>125 kVp
	

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	

	12
	Chiều dài đường rò định mức
	>25 mm/kV

	

	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	

	14
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
	

	

15
	

Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
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Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	

	17
	Thử nghiệm
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	


4.Đĩa sứ cảnh báo cáp ngầm:

	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Sử dụng đĩa sứ báo hiệu cáp ngầm có đường kính 80mm, bề dày đĩa sứ là 40mm. Kích thước chi tiết xem bản vẽ hình thức đĩa sứ.
- Đĩa sứ cảnh báo được lắp đặt phía trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường cùng hướng tuyến cáp ngầm. Khoảng cách giữa 02 đĩa sứ là 30 mét, tại các vị trí cáp ngầm chuyển hướng sử dụng 02 đĩa cáp ngầm đặt sát nhau theo hai hướng.
	Đáp ứng
	



	5. Các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:

	STT
	Tên vật tư, phụ kiện
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	 Đầu cosse ép Cu 120mm2+Chụp đầu cosse 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	2
	 Đầu cosse ép Cu 50mm2 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	3
	 Ống PVC D168 dày 7,3mm 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	4
	 Nối ống PVC 168 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	5
	Mốc báo hiệu hộp nối cáp ngầm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	6
	 Sắt   Þ6 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	7
	 Sắt   Þ12 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	8
	 Sắt góc L50x50x3 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	9
	Tấm nilông màu cảnh báo
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	10
	Cát Vàng
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	11
	Sắt   Þ10
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	12
	Bêtông nhựa nóng hạt mịn (C 12,5)
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	13
	Gạch thẻ 02 lỗ 180x80x40mm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	14
	Đá các loại
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	15
	Đá Granit 600x600x30mm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	



Ghi chú: Thí nghiệm cáp ngầm: được thực hiện bởi đơn vị có chức năng thử nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu.


B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật
1. Hộp nối cáp ngầm 03 pha:

	I. TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp  nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu hộp nối cáp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
4
	
Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu
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Loại hộp nối cáp
	Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng.
Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ  kẽm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	> 12,7/22 kV
	
	< 12,7/22 kV

	
7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	
> 57 kVrms
	
> 57 kVrms
	
	
<  57 kVrms

	
8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	
> 51 kVrms
	
> 51 kVrms
	
	
<  51 kVrms

	
9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	
> 51 kVrms
	
> 51 kVrms
	
	
<  51 kVrms

	
10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	
> 125 kVp
	
> 125 kVp
	
	
< 125 kVp

	
11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	
< 10 pC
	
< 10 pC
	
	
> 10 pC

	
12
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại hộp nối cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Phụ kiện kèm theo hộp nối cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu
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Đóng gói hộp nối cáp
	Mỗi hộp nối cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.
(Đối với hộp nối cáp loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác).
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu
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Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Thử nghiệm
	
	
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
16.2
	
Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



2. Đầu cáp ngầm góc T-PLUG – loại đơn 03 pha trong nhà:

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu
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Loại đầu cáp
	Đầu cáp dạng đầu búa đơn (T-Plug), được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng.
Đầu cáp được sử dụng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào  ngăn  lộ  tủ  cầu  dao  mạch  vòng
(RMU: Ring Main Unit). Đầu cáp sử dụng phải phù hợp với các chủng loại
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm
	
	
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	> 57 kVrms
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	> 51 kVrms
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	> 51 kVrms
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs)
	> 125 kVp
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	

12
	

Cỡ đầu cáp T-Plug
	Chủng loại đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm 3 pha và dòng định mức ngăn lộ tủ RMU đấu nối
(3x240 mm)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp T- Plug
	Theo yêu cầu tại Phần V
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	

14
	

Đóng gói đầu cáp
	Mỗi bộ đầu cáp T-Plug phải được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
15
	
Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Thử nghiệm
	
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
16.2
	
Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



3.Đầu cáp ngầm 03 pha ngoài trời:

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std
48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	




5
	




Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm
3 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	> 12,7/22 kV
	
	< 12,7/22 kV

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	>57 kVrms
	>57 kVrms
	
	< 57 kVrms

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	>51 kVrms
	>51 kVrms
	
	< 51 kVrms

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	>51 kVrms
	>51 kVrms
	
	< 51 kVrms

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	>125 kVp
	>125 kVp
	
	< 125 kVp

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	< 10 pC
	
	> 10 pC

	12
	Chiều dài đường rò định mức
	>25 mm/kV

	>25 mm/kV

	
	< 25 mm/kV


	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	

15
	

Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
16
	
Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Thử nghiệm
	
	
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



4.Đĩa sứ cảnh báo cáp ngầm:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Sử dụng đĩa sứ báo hiệu cáp ngầm có đường kính 80mm, bề dày đĩa sứ là 40mm. Kích thước chi tiết xem bản vẽ hình thức đĩa sứ.
- Đĩa sứ cảnh báo được lắp đặt phía trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường cùng hướng tuyến cáp ngầm. Khoảng cách giữa 02 đĩa sứ là 30 mét, tại các vị trí cáp ngầm chuyển hướng sử dụng 02 đĩa cáp ngầm đặt sát nhau theo hai hướng.
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



5.Các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:
	STT
	Tên vật tư, phụ kiện
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	 Đầu cosse ép Cu 120mm2+Chụp đầu cosse 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	 Đầu cosse ép Cu 50mm2 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	 Ống PVC D168 dày 7,3mm 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	 Nối ống PVC 168 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	5
	Mốc báo hiệu hộp nối cáp ngầm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	6
	 Sắt   Þ6 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	7
	 Sắt   Þ12 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	8
	 Sắt góc L50x50x3 
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	9
	Tấm nilông màu cảnh báo
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	10
	Cát Vàng
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	11
	Sắt   Þ10
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	12
	Bêtông nhựa nóng hạt mịn (C 12,5)
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	13
	Gạch thẻ 02 lỗ 180x80x40mm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	14
	Đá các loại
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	15
	Đá Granit 600x600x30mm
	Nêu cụ thể Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ




Ghi chú:
+ Tại cột Đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu... để chứng minh thông số chào. 
	+ Tại cột Không đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.


